
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 39/4, Khu phố Bình Quới A, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

02/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOX TOÀN PHÁT

3702764883

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn các vật dụng gia đình làm từ inox (bàn, 
ghế, chén, đũa, bồn rửa chén, giá phơi đồ, tủ, kệ chén…) - Bán 
buôn quạt thông gió, máng xối -Bán buôn hàng gốm, sứ, thuỷ 
tinh, hàng thủ công mỹ nghệ -Bán buôn thiết bị điện công 
nghiệp các loại -Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn 
điện -Bán buôn ống nước, đồ nhựa gia dụng -Bán buôn 
giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự -Bán buôn 
văn phòng phẩm (trừ các sản phẩm văn hóa phản động, đồi 
trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân 
cách)

4649(Chính)

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: -Bán buôn máy móc, thiết bị và vật tư cho ngành công 
nghiệp inox và kim loại khác -Bán buôn máy móc, thiết bị 
điện, vật liệu điện

4659

3. Lắp đặt hệ thống điện 4321

4. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết:Thi công trang trí nội, ngoại thất

4330

5. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn xe ô tô con, xe tải, xe bán tải và xe có động 
cơ khác

4511

6. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

4520

7. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOX TOÀN 
PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN PHAT INOX TRADING COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH TM INOX TOÀN PHÁT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, inox các loại (trừ hoạt động bến 
thủy nội địa)

4662

11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: -Bán buôn đồ ngũ kim -Bán buôn sơn, vécni, xi măng, 
gạch xây, ngói, đá, cát sỏi; gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh -Bán 
buôn kính xây dựng (trừ hoạt động bến thủy nội địa)

4663

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 
(không chứa, phân loại, xử lý, tái chế phế liệu tại địa điểm trụ 
sở chính; trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô 
nhiễm môi trường)

4669

13. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

14. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công sản phẩm bằng inox, nhôm và kim loại khác 
(Chỉ được gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về 
đất đai (SKC), xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

2592

15. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
Chi tiết: Sửa chữa các chi tiết, bộ phận của máy móc, thiết bị, 
vật dụng bằng inox (trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

3311

16. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai (SKC), xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ 
môi trường)

2512

17. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
(Chỉ được rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại sau 
khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai (SKC), xây dựng, 
phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

2591

18. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: -Sản xuất sản phẩm, vật dụng, thiết bị bằng inox; -Sản 
xuất nhôm, cửa cuốn (Chỉ được sản xuất, gia công sau khi 
hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai (SKC), xây dựng, 
phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

2599

19. Sản xuất thiết bị truyền thông
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai (SKC), xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ 
môi trường)

2630

20. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
Chi tiết: Sản xuất kính (Chỉ được sản xuất, gia công sau khi 
hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai (SKC), xây dựng, 
phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

2310

2/4Thời gian đăng từ ngày 02/05/2019 đến ngày 01/06/2019vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om



3.900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
MẠNH 
THẮNG

Số 39/4, Khu phố 
Bình Quới A, Phường 
Bình Chuẩn, Thị xã 
Thuận An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

2.340.000.000,000 60,000 281163551

2 NGUYỄN 
THỊ TIỀN

Khu phố Phú Hội, 
Phường Vĩnh Phú, 
Thị xã Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

1.560.000.000,000 40,000 281354518

21. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai (SKC), xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ 
môi trường)

3250

22. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

23. Xây dựng nhà để ở 4101

24. Xây dựng nhà không để ở 4102

25. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
Chi tiết:
- Sửa chữa thiết bị và đồ dùng gia đình bằng inox (không sản 
xuất tại trụ sở chính)

9522

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       281163551
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 39/4, Khu phố Bình Quới A, Phường Bình Chuẩn, 
Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 39/4, Khu phố Bình Quới A, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MẠNH THẮNG Nam

04/12/1981 Kinh Việt Nam

03/08/2018 Công an Bình Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 02/05/2019 đến ngày 01/06/2019


